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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 23/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 iháng 11 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bể sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phưong ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20Ỉ9; 

Cãn cứ Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng ổ năm 2015; 
Luật sủa đổi, bô sung một số điều của Luật Ban hành văn bản qưy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng ố nấm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Cổng nghệ ngày ỉ8 tháng 6 năm 20 ỉ 3; 

Căn cứ Luật Ngần sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 2 Ị tháng 12 năm 20ỉ6 của 
Chính phủ về Quy định chi tiết thỉ hành một so điều về Litậỉ Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 08/2QỈ4/NĐ-CP ngày 27 tháng ồ ỉ năm 2ỒỈ4 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định so 95/2ỒỈ4/NĐ-CP ngày ĩ 7 tháng Ỉ0 nấm 20ĩ4 của Chỉnh phủ 
quy định về đẩu tư và cơ chế tài chính đỗi với hoạt động ỉàioa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư sổ 03/2023/TT-BTC ngày ỉ 0 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh quy định ỉập dự toán,, quản lý sử dựng và quyết toán kinh phỉ ngân sách 
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

^ Cân cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngậy 08 tháng 5 nơm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về huống dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ 
công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước; 
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Xét Tờ trình sổ 536ỉ/TTr-UBNp ngày 30 thảng ỉồ năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Tkànhphô Hô Chỉ Minh về ban hành Nghị quyểt quy định mức chỉ ỉập 
dụ toán thực hiện nhiệm vụ khoa học vồ công nghệ từ kinh phí ngân sách nhà nước 
ThànhphốHồ ChíMnh\Ẽáocáo ửémtrasỗ ỉ013/BC-HĐNDngọỵ ỉồứángỉĩ mĩm 2023 
của Ban Kỉnh tê - Ngân sách Hội đông nhẵn dãn Thành phổ Hồ chí Minh; ỷ kiến 
thảo luận của đại biêu Hội đồng nhãn dân Thành phổ Hồ Chí Mình tai kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đái tượng, nguyên tắc áp dụng 

1. Phạm vì điều chỉnh 

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
từ kinh phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

Các nội dưng khác liên quan đến lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách Thảnh phô Hô Chí Minh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không quy định cụ thể tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 
03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC), Thông tư 
số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 nám 2023 của Bộ trường Bộ Khoa học 
và Công nghệ về hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng 
dụ toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
(vỉết tắt là Thống tư sổ 02/2023/TT-BKHCN) và các vàn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Định mức chi 

1. Định mức chi thù lao cho các thành viên tham gia nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

a) Chủ nhiệm nhiệm vụ: 40.000.000 đồng/ngưòi/tháng; 

b) Thư ký khoa học: 12.000.000 đồng/người/tháng; 

c) Thành viên thực hiện chính: 32.000.000 đồng/người/tháng; 

d) Thành viên: 16.000,000 đồng/người/tháng; 

đ) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 8.000.000 đồng/người/tháng. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 272+273/Ngày 01-12-2023 29 

Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo 
hướng dẫii của Bộ Khoa học vã Côĩig nghệ tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN, 

2. Định mức ch ĩ thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đâm khoa học 

a) Ngươi chủ trỉ: 2.000.000 đồĩig/buồi hội thảo; 

b) Thư ký hội thảo khứa học, diễn đàn, tọa đàm khoahợo: 500,000 đồng/buổi; 

c) Báo cáo viền trình bày tai hộỉ thảo khoa học, diễn đản, tọa đàm khoa học: 
3.000.000 đồng/báo cáo; 

d) Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đè nghị viết báo cáo 
nhưng không trình bảy tại hội thảo: 1,500.000 đồng/báo cáo; 

đ) Thành viên tham gia hội thảo khoa học^ diễn đàn, tọa đàm khoa học; 
300.000 đòng/thành viên/buổĩ, 

3, Định mức chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và cống ngliệ 

a) Chi tiến thù lao 
Đơn vị tính: ổồng 

TT Nội dung cong việc Đơn vỉ tính • Mức chì 

1 
CÌH tu1 vẩn xấc đĩnh nhiêm vụ khoa học và 
công nghệ 

a Chì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ Hộ ỉ đồng 

Chủ tịch hội đồng 1,500.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.000.000 

Thư ký khoa học 300.000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đạỉ bĩểu được mời tham dự 200.000 

b Chi rìbỆQ xét đánh giá 
01 phiếu nhận 
xét đánh gỉá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hộỉ đồng 500.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hối đồng 700.000 
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c 
Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối vơi 
các nhiệm vụ đề xuất thực hiện 

Nhiệm vụ 

Chủ tịch hội đồng 700.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 500.000 

2 
Chí về tư vấn tuyển chọn, giao trực tỉếp 
tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

TT Nội đung công việc Đơn vi tính Mức chì 

a 
Chi họp Hội đồng tư vân tuyển chọn, giao trực liếp 
tô chức, cá nhân chủ tri nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

Hội đồng 

Chủ tịch Hội đồng 1.800,000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng 1.500.000 

Thư kỷ khoa học 300,000 

Thư ký hành chinh 300.000 

Đại biểu được mời tham đự 200.000 

b Chi nhận xét đánli giá 01 phiếu nhận 
xét đánh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hộỉ đồng 700.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng 1.000.000 

3 Chi tư vấn đánh giá nghỉệm thu chính thứo 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ 

Chù tịch hội đồng 1.800.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.500.000 
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Thư ký khoa học 300,000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đại biểu được mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xét đánh gĩá 01 phiếu nhận 
xét đảnh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 700,000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng 1.000.000 

TT Nội dung công việc Đon vi tính Mửc chi 

4 
Chi thù lao chuycn gia xử lý các vẩn đề kỹ 
thuât liồ trơ cho hoat đông của Iiôi đồng. ||: # » # O * s 

Chuyên gia 1.500.000 

b) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 
chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khác được quy định tại Quy chế Quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh 
được áp dụng bằng 50% mức chi cho Hội đồng lư vấn đánh giá nghiệm thu quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều này. 

c) Dự toán chi họp tự đánh gíá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia đánh giá với mức chi 
bằng 50% mức chi cho Hội đồng tư vấn đánh giả nghiệm thu quy định tại điểm a 
Khoản 3 Điều này. 

d) Dự toán chi thuê chuyên gia độc lập được tính bằng 5 lần mức chì thù lao 
(gồm tiền họp Hội đồng của Chù tịch Hội đồng và chi nhận xét đánh giá của ủy viên 
phản biện trong Hội đông) của Hội đông tương ứng quy định tại điểm a Khoản 3 
Điền này và do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
quyết định và chịu trách nhiệm. 

4. Đinh mức chi tiền thù lao của Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và GÔng nghệ 
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Đơn vị ỉink: đồng 
TT Nội dung Đơn vi tính * Mức chí 

ị Tổ ưirởng tổ thầm định Nhiệm vụ 1.000.000 

2 Thành viên tổ thẩm định Nhiệm vụ 700.000 

3 Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300,000 

4 Đại biểu được mời tham dự Nhĩệm vụ 200.000 

Điều 3. Nguồn kính phí 

Kinh phí bẳp đảm lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lừ 
kình phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh được chi từ nguồn chi sự nghiệp khoa học 
và công nghệ thuộc ngân sách Thàrửi phổ, 

Đíèii  4,  Tồ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố irìin khai vả tổ chửc thực hiện 
Nghị quyết này thống nhất trên địa bản Thảnh phố đảm bảo hiệu quả, công khai, 
minh bạch theo quy định pháp luật. 

2, Thường trực Hội đổng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thàìlh phố3 cảc Tổ đại biểu yà đại biểu Hội đồng lứiân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bồ 5ung, 
thay thế thỉ thực hiện theo các vắn bản sửa đồi, bồ sung hoặc thay thể đó. 

4, Đối vớỉ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệi nhiệm vụ truởc ngàỵ Nghị quyét nảy có hiệu lực thi hành thi tĩểp tục áp dụng 
tlieo các quy định tại thời điêm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian 
thực hiện nhiệm vạ 

Nghị quyết này dã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ hạp thứ mười hai thông qua ngày 1 ] tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hànli 
tử ngàỹ 21 tháng 1 ] năm 2023Ế 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


